
STT Họ và tên

Giới tính 

(1: Nam; 

2: Nữ)

Năm sinh Địa chỉ Phụ ghi

1 Huỳnh Văn Thăng 1 29/02/1952 Phú Thành Thoát luôn

2 Nguyễn Thị Dân 2 01/01/1945 Phú Hoà Thoát luôn

3 Nguyễn Hữu Bút 1 25/12/1984 Phú Hoà Thoát luôn

4 Mai Công Thành 1 13/01/1973 Phú Hoà Thoát luôn

5 Lê Thị Cẩm Tú 2 12/08/1976 Phú Hoà Thoát luôn

6 Hà Văn Lịch 1 10/09/1937 Phú Hoà Thoát luôn

7 Nguyễn Thị Nga 2 16/09/1957 Phú Hoà Thoát luôn

8 Trần Văn Phước 1 01/01/1963 Phú Hoà Thoát luôn

9 Lê Thị Ngọc Thu 2 10/08/1968 Phú Hoà Thoát luôn

10 Lê Văn Lịch 1 09/10/1990 Phú Hoà Thoát luôn

11 Võ Văn An 1 01/01/1958 Phú Hoà Thoát luôn

12 Nguyễn Văn Hưng 1 01/01/1984 Phú Hoà Thoát luôn

13 Trần Văn Ngọt 1 01/01/1963 Phú Hoà Thoát luôn

14 Lê Văn Sinh 1 01/01/1979 Phú Hoà Thoát luôn

15 Phạm Thị Thủy 2 02/06/1966 Phú Hoà Thoát luôn

16 Huỳnh Thị Bo 2 01/01/964 Phú Hoà Thoát luôn

17 Phạm Văn Nhàng 1 16/06/1970 Phú Hoà Thoát luôn

18 Đỗ Thanh Hùng 1 19/02/1990 Phú Hoà Thoát luôn

19 Dương Văn Tú 1 14/11/1988 Phú Hòa Thoát luôn

20 Ngô Thị Thanh Loan 2 01/01/1942 Phú Hòa Thoát luôn

21 Trần Văn Bùi 1 01/01/1974 Phú Thạnh Thoát luôn

22 Nguyễn Văn Đức 1 01/01/1977 Phú Thạnh Thoát luôn

23 Nguyễn Thanh Phong 1 09/09/1977 Phú Thạnh Thoát luôn

24 Trần Thanh Phùng 1 24/12/1951 Phú Thạnh Thoát luôn

25 Nguyễn Thị Ngọc 2 01/01/1967 Phú Thạnh Thoát luôn

26 Nguyễn Bảo Dân 1 19/04/1983 Phú Thạnh Thoát luôn

27 Nguyễn Thị Lài 2 01/01/1979 Phú Thạnh Thoát luôn

28 Trương Bảo Quyền 1 25/02/1979 Phú Thạnh Thoát luôn

29 Nguyễn Văn Thuận 1 01/01/1984 Phú Thạnh Thoát luôn

30 Phạm Thị Xe 1 05/06/1978 Phú Thạnh Thoát luôn

31 Trần Phương Hùng 1 01/01/1972 Phú Thạnh Thoát luôn

32 Trương Văn A 1 17/09/1964 Phú Thạnh Thoát luôn

33 Trần Văn Hồng 1 08/01/1956 Phú Thạnh Thoát luôn

34 Lê Hồng Ngọc 2 08/07/1978 Phú Hiệp Thoát luôn

35 Kiều Văn Yên 1 01/01/1985 Phú Hiệp Thoát luôn

36 Huỳnh Thị Năm 2 01/01/1950 Phú Hiệp Thoát luôn
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37 Nguyễn Thị Sal 2 01/01/1983 Phú Hiệp Thoát luôn

38 Nguyễn Thị Thúy 2 01/01/1990 Phú Hiệp Thoát luôn

39 Trần Thị Vót 2 01/01/1956 Phú Hiệp Thoát luôn

40 Võ Thanh Hùng 1 20/11/1977 Phú Hiệp Thoát luôn

41 Phạm Văn Kiệt 1 01/01/1968 Phú Hiệp Thoát luôn

42 Nguyễn Thị Tiển 2 26/04/1943 Phú Hiệp Thoát luôn

43 Huỳnh Thanh Sang 1 10/09/1983 Phú Hiệp Thoát luôn

44 Lâm Thị Bích Thủy 2 12/06/1986 Phú Hiệp Thoát luôn

45 Lê Văn Kha 1 01/01/1984 Phú Hiệp Thoát luôn

46 Trần Thị Bê 2 01/01/1977 Phú Hiệp Thoát luôn

47 Hồ Thị Diệu Hiền 2 16/01/1969 Phú Hiệp Thoát luôn

48 Bùi Văn Huê 1 19/10/1968 Vĩnh Thạnh Thoát luôn

49 Nguyễn Văn Bỉ 1 19/10/1952 Vĩnh Thạnh Thoát luôn

50 Võ Thành Phết 1 01/01/1970 Vĩnh Thạnh Thoát luôn

51 Nguyễn Thiện Lộc 1 01/01/1938 Vĩnh Phước Thoát luôn

52 Trần Văn Thành 1 01/01/1974 Vĩnh Phước Thoát luôn

53 Nguyễn Thành On 1 10/11/1958 Vĩnh Phước chuyển nghèo

54 Nguyễn Văn Vững 1 01/01/1981 Vĩnh Lợi Thoát luôn

55 Dương Thành Được 1 01/01/1963 Vĩnh Lợi Thoát luôn

56 Lê Hữu Dụng 1 20/08/1963 Vĩnh Lợi Thoát luôn

57 Lê Văn Chót 1 01/01/1968 Vĩnh Lợi Thoát luôn

58 Trần Văn Na 1 13/03/1963 Vĩnh Lợi Thoát luôn

59 Trần Thị Hiền 1 20/08/1972 Vĩnh Lợi Thoát luôn

60 Dương Thị Cam 1 06/11/1989 Vĩnh Lợi Thoát luôn

61 Đỗ Văn Huyện 1 01/01/1982 Vĩnh Lợi Thoát luôn

62 Trần Thị Hừng 1 04/03/1960 Vĩnh Lợi Thoát luôn

63 Nguyễn Thị Bê 1 01/01/1957 Vĩnh Lợi Thoát luôn

64 Võ Thị Mỹ Xuyên 1 04/07/1998 Vĩnh Lợi Thoát luôn

65 Nguyễn Thị Nới 1 01/01/1940 Vĩnh Hưng Thoát luôn

66 Phạm Thị Quang 1 01/01/1949 Vĩnh Hưng Thoát luôn

67 Dương Văn Thuận 2 01/01/1958 Vĩnh Hưng Thoát luôn

68 Nguyễn Văn No 2 01/01/1978 Vĩnh Hưng Thoát luôn

69 Nguyễn Văn Dũng 2 16/4/1971 Vĩnh Phát Thoát luôn

70 Dương Minh Dương 2 25/8/1985 Vĩnh Phát Thoát luôn

71 Nguyễn Văn Bình 2 18/05/1981 Vĩnh Phát Thoát luôn
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